
 
Doanh nghiệp:...   MẪU 05/DV Phụ biểu 15  
  (Ban hành theo Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT) 

BẢNG KÊ KÊNH CHƯƠNG TRUYỀN DẪN TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH SỐ SỬ DỤNG BĂNG TẦN KU  
CỦA VỆ TINH VINASAT ĐƯỢC HỖ TRỢ 

Tháng... năm....  
        

STT Tên đài phát thanh 
truyền hình Địa chỉ Số hợp đồng Số hóa 

đơn 
Cước thuê kênh 

(đồng) 

Kinh phí 
hỗ trợ​
(đồng) 

Ghi 
chú  

A 1 2 3 4 5 6 7 
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
...               

Ghi chú: Doanh nghiệp viễn thông chỉ báo cáo những kênh chương trình trong tháng và gửi bản mềm về Ban Quản lý Chương 
trình. 
Cột (4): Ghi số trên hóa đơn được lập khi doanh nghiệp bán dịch vụ cho khách hàng. 
Cột (5): Ghi giá trị cước thuê kênh (chưa bao gồm thuế VAT) do khách hàng sử dụng dịch vụ. 
Cột (6): Ghi giá trị kinh phí doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ. 
 

 


